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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: Luật thương mại Quốc tế
	

	· Tiếng Anh: International Trade Law
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 3
	

	· Lý thuyết: 3 
	

	· Thực hành
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Công Pháp Quốc tế
	

	· Môn học song hành: Quan hệ Kinh tế Quốc tế
	


2. Mô tả môn học

(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)
Luật Thương mại Quốc tế là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân QHQT.

Mục đích của môn học: Trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng trong việc phân tích các hiệp định và chính sách thương mại cũng như kỹ năng phân tích các tranh chấp trong thươn mại quốc tế.
Nội dung của môn học, bao gồm các vấn đề sau:
BÀI 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Toàn cầu hóa kinh tế và thương mại quốc tế.
2. Thương mại quốc tế và Luật thương mại quốc tế.
3. Mối quan hệ giữa Luật WTO với Luật Quốc tế và Luật Quốc gia.
4. Chủ thể trong Luật Thương mại Quốc tế.
5. Nguồn của Luật Thương mại Quốc tế
BÀI 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
2.1. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc

2.2. Nguyên tắc đối xử quốc gia (National Treatment – NT)
2.3.  Nguyên tắc mở cửa thị trường

2.4. Nguyên tắc cạnh tranh tự do và lành mạnh.

2.5. Nguyên tắc minh bạch.

2.6. Các ngoại lệ trong thương mại quốc tế.

BÀI 3: CÁC THIẾT CHẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
3.1. Các thiết chế thương mại toàn cầu

3.2. Các thiết chế Thương mại Khu vực
BÀI 4: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

4.1.  Thương mại hàng hóa

4.2.  Thương mại Dịch vụ

4.3.  Các khía cạnh thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ

4.4. Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
BÀI 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
5.1. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

5.2. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO
3. Tài liệu học tập 

Peter Van den Bossche, Werner Zdouc (2017), The Law and Policy of the World Trade Organization: text, cases and materials, Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press.
4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	Trang bị cho  sinh viên những kiến thức về Luật thương mại Quốc tế nói chung và WTO nói riêng.
	Sinh viên hiểu rõ những khái niệm và lĩnh vực của Luật TMQT.
	

	G2
	Trang bị cho sinh viên phương pháp phân tích các hiệp định, chính sách thương mại.
	Sinh viên biết cách phân tích cấu trúc, nội dung của hiệp định thương mại và từng điều khoản trong hiệp định thương mại.
	

	G3
	Trang bị cho sinh viên kỹ năng trong việc phát hiện các vấn đề pháp lý trong các tranh chấp thương mại
	Sinh viên biết cách phân tích tình huống thương mại và phát hện ra vấn đề pháp lý gây tranh chấp.
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1
	Sinh viên hiểu rõ những khái niệm và lĩnh vực của Luật TMQT.
	T

	G2
	Sinh viên biết cách phân tích cấu trúc, nội dung của hiệp định thương mại và từng điều khoản trong hiệp định thương mại.
	T, U

	G3
	Sinh viên biết cách phân tích tình huống thương mại và phát hện ra vấn đề pháp lý gây tranh chấp
	U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	
	G1
	15%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	
	G1
	15%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	G1, G2
	70%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Giới thiệu môn học, phương pháp học, tài liệu học
	Sinh viên nắm rõ các nội dung của môn học, phương pháp học tập, giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá của môn học, tài liệu học tập
	I
	

	2
	Bài 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về LTMQT
	Sinh viên hiểu rõ các khái niệm trong LTMQT, mối quan hệ giữa TMQT và LTMQT
	T


	

	3
	Bài 2: Những nguyên tắc cơ bản của LTMQT
2.1. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc
	Sinh viên biết cách phân tích và áp dụng quy định về đối xử tối huệ quốc trong các hiệp định và các tranh chấp thương mại.
	T, U
	

	4
	Bài 2: (tiếp)

2.2. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc
	Sinh viên biết cách phân tích và áp dụng quy định về đối xử quốc gia trong các hiệp định và các tranh chấp thương mại.
	T,U
	

	5
	Bài 2: (tiếp)

2.3. Nguyên tắc mở cửa thị trường

2.4. Nguyên tắc cạnh tranh tự do

2.5. Nguyên tắc minh bạch

2.6. Các ngoại lệ của LTMQT
	Sinh viên hiểu rõ các trường hợp được coi là ngoại lệ của LTMQT nói chung và WTO nói riêng.
	T
	

	6
	Bài 3: Các thiết chế thương mại quốc tế
	Sinh viên nắm rõ các thiết chế TMQT hiện nay, mục tiêu và cơ chế hoạt động của mỗi thiết chế
	T,U
	

	7
	Bài 4: Nội dung cơ bản của LTMQT

4.1. Thương mại hàng hóa
	Sinh viên hiểu rõ các vấn đề trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, như: Xuất xứ hàng hóa, cách xác định hàng hóa tương tự, trợ cấp và bán phá giá
	T,U
	

	8
	Bài 4 (tiếp)

4.2. Thương mại dịch vụ

4.3. Các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

4.4. Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.
	Sinh viên hiểu rõ cách xách định dịch vụ, các phương thức cung cấp dịch vụ.
	T
	

	9
	Bài 5: Giải quyết tranh chấp trong TMQT


	Sinh viên hiểu rõ về các cơ chế giải quyết tranh chấp trong TMQT nói chung và quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO
	T
	15%


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học

Sinh viên tham gia ít nhất 80% số buổi học trên lớp mới đủ điều kiện dự thi cuối kỳ (trừ các trường hợp nghỉ học có lý do chính đáng);

Sinh viên đọc tài liệu theo kế hoạch giảng dạy trước khi lên lớp;

Tuân thủ các quy định liên quan đến trật tự, vệ sinh lớp học.

9. Phụ trách môn học: ThS Nguyễn Văn Phái
- Khoa/Bộ môn: Quan hệ Quốc tế
- Địa chỉ và email liên hệ: phainvfir@hcmussh.edu.vn
…

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…  
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)
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